
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

21 0 0

17 1 75 3003 Sa BQ-TT-TC độ 4/ alzeimer

17 2 54 5005 UXTC 12 tuần

17 3 34 1001 UXTC 16 tuần

17 4 48 2012 UXTC 16 tuần

17 5 47 2012 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

18 6 64 6006 U  hạ vị 10cm

18 7 64 5044 Rong huyết , điều trị nội thất bại

18 8 41 0000 UXTC 14 tuần 

18 9 40 1021 Adenomyosis/ tắc mạch VMC 

18 10 25 1011 UXTC 14 tuần

11 36 1001 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 52 4014 UXTC 14 tuần

17 2 51 ĐT Đa NXTC 14 tuần

17 3 45 0010 UXTC 14 tuần

17 4 43 2012 UXTC 14 tuần

17 5 35 2002 UXTC 14 tuần

18 6 55 6006 UBT (T) 6 cm

18 7 48 2002 UXTC 20 tuần

18 8 43 1021 UXTC 14 tuần/VMC

18 9 32 2002 UXTC 14 tuần 

18 10 23 1001 NXTC 7cm đoạn eo

18 11 47 2002 UXTC 14 tuần

D.MINH + TRÚC GIANG + V.CƯỜNG.SB

D.MINH + TRÚC GIANG + V.CƯỜNG.SB

DỰ BỊ

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + M.CHI.SB

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + M.CHI.SB

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

D.PHƯỢNG + HỒNG DƯƠNG + N.BÍCH.SB

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + M CHÂU + T.VÂN.SB (S)

THU HÀ 2 + MAI THẢO + N.DIỄM.SB (C)

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

TH.LANBM + P.ANH.NT + H.NHUNG.NT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + P.ANH.NT 

HỒNG CẨM + XUÂN.NT + T.HIẾU.NT

HỒNG CẨM + T.HIẾU.NT + XUÂN.NT 

HỒNG CẨM + XUÂN.NT + T.HIẾU.NT

D.PHƯỢNG + HỒNG DƯƠNG + N.BÍCH.SB

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + HOÀI NAM +T.TRANG.SB (S)

BS SẢN A  + THÚY PHƯỢNG +T.TRÌNH .SB (C)

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + TR.LOAN

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + TR.LOAN

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + TR.LOAN

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

      

Mổ cắt TC ngã ÂĐ, sửa ÂĐ 

Từ ngày 10/11/2014 đến ngày 16/11/2014 (Tuần2)

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

DƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH

TRẦN THỊ TIẾN

VÕ THỊ HẬU

PHẠM THỊ QUÝ

PHÙ TÔ NỮ

NGUYỄN THỊ LÁNG

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ MÉN

NGUYỄN THỊ THẢO

LÊ THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ KIM CHI

TRẦN THỊ BÔNG

TRẦN THỊ THU NGUYỆT

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU CÚC

HOÀNG THANH TÂM

PHẠM MAI TRINH

NGUYỄN THỊ CHI

LÊ THỊ ĐỨC

HUỲNH THỊ HUỐL

LƯƠNG THỊ SUY

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGÔ THỊ HUỆ

BÙI THỊ NUÔI

7077

7134

4106

7125

4047

7124

4132

4120

4104

4110

6568

SHC

204N

7116

7096

7081

7121

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6599

7068

7040

6192

PM

Ngày: 10/11/2014 

Ngày: 11/11/2014 

7093

7082



3 0 0

3 0 0

17 1 41 2002 LNM cơ TC & BT 2 bên

17 2 45 1001 UXTC 16 tuần

17 3 38 1001 UXTC 18 tuần/VMC MLT

17 4 46 0000 UXTC 20 tuần

17 5 44 1011 UXTC 16 tuần

18 6 51 3003 UXTC 14 tuần

18 7 47 ĐT UXTC 20 tuần

18 8 46 4004 UXTC 14 tuần

18 9 47 2002 UXTC 14 tuần

18 10 46 3023 UXTC 20 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 51 2002 UXTC 14 tuần

17 2 45 2002 UXTC 16 tuần

17 3 42 2022 UXTC 14 tuần

17 4 37 0010 UXTC 14 tuần

17 5 44 2022 Đa NXTC 14 tuần

18 6 51 1001 UXTC 14 tuần 

18 7 48 0000 UXTC 14 tuần

18 8 39 2012 UBT(P) 13cm/VMC

18 9 38 2022 UXTC ở eo

18 10 35 0000 UXTC 14 tuần

11 29 1001 LNMTC 2BT

3 0 0

3 0 0

17 1 50 ĐT UXTC 14tuần

17 2 46 2012 UXTC 12tuần/VMC ruột

THU THỦY + NG.LAN.BM + TRÍ 2

THU THỦY + NG.LAN.BM + TRÍ 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

T.HÒA + DIỆU NGA + P.THÚY.SB

T.HÒA + DIỆU NGA + P.THÚY.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + HƯƠNG.PNT + H.LINH.SB (S)

BS SẢN A + THANH UYÊN + P.LOAN.SB (C)

VIỆT THANH + NHU + ĐÌNH VINH

VIỆT THANH + NHU + ĐÌNH VINH

 L.THỦY.BM + M.PHƯƠNG2 + X.NỮ.SB

L.THỦY.BM + M.PHƯƠNG2 + X.NỮ.SB

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

MỸ Ý + HOÀI THƯ + G.ĐỨC

Q.TUẤN + M.LINH1 + TH.NGA.SB

Q.TUẤN + M.LINH1 + TH.NGA.SB

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG + L.HƯƠNG.SB (S)

BS SẢN A + TẠLINH + THU HUYỀN.SB (C)

VIỆT THANH + NHU + ĐÌNH VINH

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

NGỌC TRANG + TP NGA + N.HOA.SB

NGỌC TRANG + TP NGA + N.HOA.SB

MỸ Ý + HOÀI THƯ + G.ĐỨC

MỸ Ý + HOÀI THƯ + G.ĐỨC

BS SẢN A + VĂN + T.HẢI.SB (S)

BS SẢN A + MỸ THANH + T.HẢI.SB (C)

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, cắt HTTC+ bóc UBT 2bên, chừa mô 

lành

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THƠ

LÊ THỊ DUNG

PHAN THỊ GÁI

PHẠM THỊ PHƯỚC

LÊ THỊ HÀ

HUỲNH THỊ KIM HÀ

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

BN SẢN A

BÙI THỊ ĐỒNG

TIÊU THỊ BẢY

HOÀNG THỊ NHUNG

VÕ THỊ THÚY OANH

TRẦN THỊ HOA

TRỊNH THỊ SẸ

TÔ THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ HUỆ

TRẦN THỊ KIM VÂN

TRẦN LỆ HẰNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ MINH THI

NGUYỄN HOÀI THƯƠNG

TRẦN THỊ CHI

TRẦN THỊ HẠNH

TRẦN THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ LÝ

BN SẢN A

BN SẢN A

4582

4593

7188

7194

7143

7207

4095

3987

7144

7177

7199

7131

4591

7185

4155

4149

7163

4568

4570

4136

4563

4566

7094

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 12/11/2014 

Ngày: 13/11/2014 

Ngày: 14/11/2014 



17 3 39 2032 UXTC 16 tuần/thiếu máu

17 4 48 4004 UXTC 20tuần

17 5 37 ĐT UXTC 16tuần

18 6 43 3013 UBT (P)/ VMC 3lần

18 7 38 0010 UBT(T) 15cm, nghi u quái

18 8 36 0010
Adenomyose + UBT(P) 12cm/VMC 

3lần

18 9 35 1011 UXTC 12 tuần

18 10 34 1001 UXTC 12 tuần

KIỀU DUNG + TRINH.BM + VY.YD

KIỀU DUNG + TRINH.BM + VY.YD

YÊN + THANH HẰNG + T.TRANG.SB

YÊN + THANH HẰNG + T.TRANG.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + TRÍ 2

H.THẮM + TR BÍCH 2 + Đ.TIẾN.SB

H.THẮM + TR BÍCH 2 + Đ.TIẾN.SB

KIỀU DUNG + TRINH.BM + VY.YD

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Ngày 10 tháng 11 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Bóc u, KTSD

C/gbóc NX+UBT,nếu KĐ cắt TC+PP(P)chừa 

BT(T)

TỐNG NỮ KIỀU THỦY

NGUYỄN THỊ CẨM LOAN

VÕ THỊ THU THẢO

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

HÀ THỊ TUYẾT NGỌC

NGUYỄN THỊ HINH

TRẦN THỊ XUÂN THANH

DIỆP THỊ THANH TRÚC4584

6988

4068

6960

7219

4580

4150

7099


